
KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO
 PHÓ TRƯỞNG BAN

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 165/ĐHKT-ĐT TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

LỊCH THI HKĐ NĂM 2025 KHÓA 50 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THI TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY UEH (ĐỢT 3)

Ban Đào tạo kính gửi các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm Lịch thi học kỳ đầu năm 
2025 của sinh viên Khóa 50 ĐHCQ thi trực tuyến tại phòng máy UEH (Đợt 3). Đề nghị các 
Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực 
hiện.
- Sinh viên chuẩn bị thẻ sinh viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra theo quy chế.
- Sinh viên đến trường dự thi theo phòng thi và thời gian thi đúng trên Portal của sinh viên.

- Như trên;
- Ban Quản trị hạ tầng; 
- Ban BĐCLvKSNB;
- Website B.ĐT;
- Lưu: VT, B.ĐT.

Nơi nhận:

ThS. Võ Thị Tâm

Kính gửi: Các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm

- Các giảng đường  B2...   thi tại cơ sở B2 - 279 Nguyễn Tri Phương P.5 Q.10 TP.HCM (Khu B2)

* Địa điểm thi:
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NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC 
TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, truyền 
thông và thiết kế (HP1)

 (Hoàng Anh Thư)

25D1ENG5131
9901

29/05/2025 - 12g15 B2-102 43

2 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, truyền 
thông và thiết kế (HP1)

 (Hà Thanh Bích Loan)

25D1ENG5131
9905

29/05/2025 - 12g15 B2-510 44

3 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, truyền 
thông và thiết kế (HP1)

 (Hà Thanh Bích Loan)

25D1ENG5131
9906

29/05/2025 - 12g15 B2-507 45

4 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, truyền 
thông và thiết kế (HP1)

 (Ngô Thúy Nhã Trúc)

25D1ENG5131
9910

29/05/2025 - 12g15 B2-104 43

5 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, truyền 
thông và thiết kế (HP1)

 (Hoàng Anh Thư)

25D1ENG5131
9913

29/05/2025 - 12g15 B2-103 43

6 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, truyền 
thông và thiết kế (HP1)

 (Hoàng Anh Thư)

25D1ENG5131
9914

29/05/2025 - 12g15 B2-101 30

7 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, truyền 
thông và thiết kế (HP1)

 (Hoàng Anh Thư)

25D1ENG5131
9916

29/05/2025 - 12g15 B2-508 45

8 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, truyền 
thông và thiết kế (HP1)

 (Hoàng Anh Thư)

25D1ENG5131
9902

29/05/2025 - 14g00 B2-103 43

9 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, truyền 
thông và thiết kế (HP1)

 (Hà Thanh Bích Loan)

25D1ENG5131
9903

29/05/2025 - 14g00 B2-101 44

10 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, truyền 
thông và thiết kế (HP1)

 (Hà Thanh Bích Loan)

25D1ENG5131
9904

29/05/2025 - 14g00 B2-104 40

11 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, truyền 
thông và thiết kế (HP1)

 (Hà Thanh Bích Loan)

25D1ENG5131
9907

29/05/2025 - 14g00 B2-508 45

12 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, truyền 
thông và thiết kế (HP1)

 (Hà Thanh Bích Loan)

25D1ENG5131
9908

29/05/2025 - 14g00 B2-102 43
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NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC 
TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY (TIẾP THEO)

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

13 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, truyền 
thông và thiết kế (HP1)

 (Hồ Đình Phương Khanh)

25D1ENG5131
9909

29/05/2025 - 14g00 B2-510 44

14 Tiếng Anh lĩnh vực Công nghệ, truyền 
thông và thiết kế (HP1)

 (Hoàng Anh Thư)

25D1ENG5131
9915

29/05/2025 - 14g00 B2-507 46

NGÀNH KIỂM TOÁN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Nguyễn Thanh Triều)

25D1ECO50109
801

23/05/2025 - 08g30 B2-512 47
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NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN 
TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP1)

 (Bùi Mỹ Ngọc)

25D1ENG5131
9503

27/05/2025 - 06g45 B2-510 (001 - 006) 6

B2-511 (007 - 048) 42

2 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP1)

 (Võ Đoàn Thơ)

25D1ENG5131
9506

27/05/2025 - 06g45 B2-508 (001 - 012) 12

B2-510 (013 - 048) 36

3 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP1)

 (Hồ Minh Thắng)

25D1ENG5131
9508

27/05/2025 - 06g45 B2-507 (001 - 018) 18

B2-508 (019 - 048) 30

4 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP1)

 (Hồ Minh Thắng)

25D1ENG5131
9510

27/05/2025 - 06g45 B2-104 (001 - 024) 24

B2-507 (025 - 048) 24

5 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP1)

 (Hồ Minh Thắng)

25D1ENG5131
9512

27/05/2025 - 06g45 B2-103 (001 - 030) 30

B2-104 (031 - 048) 18

6 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP1)

 (Trần Quang Minh)

25D1ENG5131
9525

27/05/2025 - 06g45 B2-101 (001 - 043) 43

B2-102 (044 - 050) 7

7 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP1)

 (Trần Quang Minh)

25D1ENG5131
9526

27/05/2025 - 06g45 B2-102 (001 - 036) 36

B2-103 (037 - 049) 13

8 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP1)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25D1ENG5131
9501

27/05/2025 - 08g30 B2-103 (001 - 028) 28

B2-104 (029 - 049) 21

9 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP1)

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25D1ENG5131
9502

27/05/2025 - 08g30 B2-101 (001 - 043) 43

B2-102 (044 - 051) 8

10 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP1)

 (Bùi Mỹ Ngọc)

25D1ENG5131
9504

27/05/2025 - 08g30 B2-102 (001 - 035) 35

B2-103 (036 - 050) 15

11 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP1)

 (Võ Đoàn Thơ)

25D1ENG5131
9505

27/05/2025 - 08g30 B2-510 (001 - 006) 6

B2-511 (007 - 048) 42

12 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP1)

 (Trương Thị Anh Đào)

25D1ENG5131
9507

27/05/2025 - 08g30 B2-508 (001 - 012) 12

B2-510 (013 - 048) 36

13 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP1)

 (Trương Thị Anh Đào)

25D1ENG5131
9509

27/05/2025 - 08g30 B2-507 (001 - 017) 17

B2-508 (018 - 048) 31

14 Tiếng Anh lĩnh vực Kinh tế (HP1)

 (Trương Thị Anh Đào)

25D1ENG5131
9511

27/05/2025 - 08g30 B2-104 (001 - 022) 22

B2-507 (023 - 048) 26
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NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vi mô

 (Lê Trung Cang)

25D1ECO50100
101

26/05/2025 - 14g00 B2-507 50

NGÀNH LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG 
MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vi mô

 (Lê Trung Cang)

25D1ECO50100
106

26/05/2025 - 14g00 B2-101 (001 - 042) 42

B2-102 (043 - 067) 25

NGÀNH LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN 
TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Luật (HP1)

 (Nguyễn Thị Kim Thủy)

25D1ENG5132
0105

19/05/2025 - 06g45 B2-101 (001 - 045) 45

B2-102 (046 - 058) 13

NGÀNH LUẬT KINH TẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vi mô

 (Trương Thành Hiệp)

25D1ECO50100
102

26/05/2025 - 14g00 B2-508 50

2 Kinh tế vi mô

 (Lê Trung Cang)

25D1ECO50100
103

26/05/2025 - 14g00 B2-512 45

3 Kinh tế vi mô

 (Nguyễn Thị Bích Hồng)

25D1ECO50100
104

26/05/2025 - 14g00 B2-510 (001 - 006) 6

B2-511 (007 - 048) 42

4 Kinh tế vi mô

 (Nguyễn Thị Bích Hồng)

25D1ECO50100
105

26/05/2025 - 14g00 B2-102 (001 - 015) 15

B2-510 (016 - 049) 34
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NGÀNH LUẬT KINH TẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG 
MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh lĩnh vực Luật (HP1)

 (Nguyễn Thị Kim Thủy)

25D1ENG5132
0101

19/05/2025 - 06g45 B2-510 47

2 Tiếng Anh lĩnh vực Luật (HP1)

 (Nguyễn Thị Kim Thủy)

25D1ENG5132
0102

19/05/2025 - 06g45 B2-507 50

3 Tiếng Anh lĩnh vực Luật (HP1)

 (Hồ Minh Thắng)

25D1ENG5132
0103

19/05/2025 - 06g45 B2-102 (001 - 030) 30

B2-103 (031 - 039) 9

4 Tiếng Anh lĩnh vực Luật (HP1)

 (Hồ Minh Thắng)

25D1ENG5132
0104

19/05/2025 - 06g45 B2-103 34

NGÀNH QUẢN TRỊ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô

 (Nguyễn Thanh Triều)

25D1ECO50109
816

23/05/2025 - 08g30 B2-103 43

2 Kinh tế vĩ mô

 (Nguyễn Hoài Bảo, Nguyễn Thị Hoàng 
Oanh)

25D1ECO50109
817

23/05/2025 - 08g30 B2-104 42

3 Kinh tế vĩ mô

 (Lâm Mạnh Hà)

25D1ECO50109
818

23/05/2025 - 08g30 B2-102 44

4 Kinh tế vĩ mô

 (Nguyễn Hoài Bảo, Nguyễn Thị Hoàng 
Oanh)

25D1ECO50109
819

23/05/2025 - 08g30 B2-101 45

NGÀNH ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC 
TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tiếng Anh tổng quát

 (Dương Thị Thúy Uyên)

25D1ENG5131
5401

31/05/2025 - 14g00 B2-101 (001 - 022) 22

B2-102 (023 - 043) 21
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NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN 
TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kỹ năng đọc cao trung cấp

 (Phạm Thị Hương)

25D1ENG5131
3801

19/05/2025 - 06g45 B2-508 48

2 Kỹ năng đọc cao trung cấp

 (Phạm Thị Hương)

25D1ENG5131
3802

19/05/2025 - 06g45 B2-511 (001 - 037) 37

B2-512 (038 - 054) 17

3 Kỹ năng đọc cao trung cấp

 (Nguyễn Thị Minh Ngọc)

25D1ENG5131
3803

19/05/2025 - 06g45 B2-104 (001 - 035) 35

B2-512 (036 - 052) 17

NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kỹ năng viết cao trung cấp

 (Võ Hồ Minh Trinh)

25D1ENG5131
3901

26/05/2025 - 12g15 B2-101 (001 - 024) 24

B2-102 (025 - 047) 23

2 Kỹ năng viết cao trung cấp

 (Phan Thị Vân Thanh)

25D1ENG5131
3902

26/05/2025 - 12g15 B2-510 (001 - 009) 9

B2-511 (010 - 031) 22

B2-512 (032 - 053) 22

3 Kỹ năng viết cao trung cấp

 (Lê Hà Tố Quyên)

25D1ENG5131
3903

26/05/2025 - 12g15 B2-507 (001 - 022) 22

B2-508 (023 - 044) 22

B2-510 (045 - 055) 11
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